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TT 
Chương/ 

chủ đề 
Đơn vị kiến thức 

Yêu cầu cần đạt 

(Đã được tách ra các chỉ báo và mức độ) 

Số lượng chỉ báo 

Trắc nghiệm Tự luận 

NLC Đ/S 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1 

Chủ đề 1: 
Giới thiệu 
chung về 
cơ khí chế 
tạo 

Bài 2: 
Ngành nghề trong 
lĩnh vực chế tạo 

Biết: 
- Nhận biết được một số ngành nghề phổ biến thuộc lĩnh 
vực cơ khí chế tạo. 

4 1  



 

 

2 Chủ đề 2: 
Vật liệu cơ 

khí 

Bài 4: 
Vật liệu kim loại và 
hợp kim 

Thông hiểu: 
- Phân biệt được các loại vật liệu kim loại và hợp kim. 

4   

Vận dụng: 
- Nhận biết được tính chất cơ bản của một số vật liệu 
phổ biến bằng phương pháp đơn giản. 

 
1 
 

 

Bài 6:  
Vật liệu mới 

Biết: 
- Trình bày được khái niệm vật liệu mới. 

4 
 

  

 Hiểu: 
- Ứng dụng của vật liệu mới. 

4 
 

  

3 

Chủ đề 3: 
Các 
phương 
pháp gia 
công cơ 
khí 

Bài 7 : Khái quát về 
gia công cơ khí 

Biết: 
- Trình bày khái niệm cơ bản về phương pháp gia công cơ 
khí. 
- Trình bày được cách phân loại phương pháp gia công cơ 
khí. 
- Tóm tắt được những nội dung cơ bản của phương pháp 
gia công không phoi. 

4 
 

  

Bài 9:  
Quy trình gia công 
chi tiết 

Vận dụng: 
- Lập được quy trình công nghệ gia công một chi tiết cơ 
khí đơn giản. 
 
 

 2  

 
Hiểu: 

- Mô tả được dây chuyền sản xuất tự động hoá có sử dụng 
robot công nghiệp. 

4   


